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Phụ lục III.  

ĐỊNH MỨC KINH TẾ, KỸ THUẬT LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh tháng 4 năm 2024 của UBND 

tỉnh Quảng Nam) 

 

Phần I 

ĐỊNH MỨC VỀ GIỐNG VÀ VẬT TƯ THIẾT YẾU  

(Tính trên 1 ha) 

Hạng mục 
Đơn vị 

tính  

Định mức 

yêu cầu 

Ghi chú 

 

1. Các loại Keo: Tai tượng, lá tràm, Keo lai vô tính 

- Giống  Cây 1.222-2.750  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-2500  

+ Giống trồng dặm Cây 10% so với thiết kế  

- NPK (16-16-8)  Kg 400  

+ Năm thứ nhất  Kg 200  

+ Năm thứ hai  Kg 200  

2. Cây Sao đen 

- Giống  Cây 1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 133  

- NPK (16-16-8)  Kg 266  

+ Năm thứ nhất (0,1 kg/cây) Kg 133  

+ Năm thứ hai (0,1 kg/cây)  Kg 133  

3. Cây Bời lời đỏ 

- Giống  Cây 2.200-2.750  

+ Giống trồng mới Cây 2000-2.500  

+ Giống trồng dặm Cây 200-250  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5  

4. Cây Lát hoa 

 - Giống Cây 1.222-1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5  

5. Cây Sưa đỏ 

- Giống  Cây 1.832  

+ Giống trồng mới Cây 1.666  

+ Giống trồng dặm Cây 166  

- NPK (16-16-8)  Kg 332  

+ Năm thứ nhất (0,1 kg/cây) Kg 166  

+ Năm thứ hai (0,1 kg/cây) Kg 166  

6. Cây Dó trầm 

- Giống  Cây 1.832  

+ Giống trồng mới Cây 1.666  
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+ Giống trồng dặm Cây 166  

- NPK (16-16-8)  Kg 332  

+ Năm thứ nhất (0,1 kg/cây) Kg 166  

+ Năm thứ hai (0,1 kg/cây) Kg 166  

7. Cây Giổi xanh  

- Giống  Cây 1.222-1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5  

8. Cây Lim xanh 

- Giống  Cây 1.222-1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5  

9. Cây Gáo vàng 

- Giống  Cây 1.815  

+ Giống trồng mới Cây 1.650  

+ Giống trồng dặm Cây 165  

- NPK (16-16-8)  Kg 330  

+ Năm thứ nhất (0,1 kg/cây) Kg 165  

+ Năm thứ hai (0,1 kg/cây) Kg 165  

10. Cây Huỷnh 

- Giống  Cây 1.222-1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5  

11. Cây Xoan ta 

- Giống  Cây 1.222-1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5  

12. Cây Xoan đào 

- Giống  Cây 913-1.210  

+ Giống trồng mới Cây 830-1.100  

+ Giống trồng dặm Cây 83-110  

- Phân bón Kg   

+ Năm trồng: NPK (16-16-8) 

(0,2 kg/cây) 
Kg 166-220  

+ Chăm sóc (năm 1, 2, 3): N, 

P2O5 

Kg 
58-77  

13. Cây Thông  

 - Giống Cây 1.650-3.300  

+ Giống trồng mới Cây 1.500-3.000  

+ Giống trồng dặm Cây 150-300  
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- NPK (16-16-8) hoặc Supe lân 

hoặc phân chuồng hoai 
Kg/cây 

NPK (16-16-8) với 

liều lượng từ 0,1-0,5 

kg/hố hoặc bón phân 

Supe lân với liều 

lượng từ 0,1-

0,2kg/hố, nơi có điều 

kiện bón thêm 0,2 kg 

phân vi sinh hoặc từ 

1,0-3,0 kg phân 

chuồng hoai/hố.   

 

14. Cây Mây nước 

- Giống  Cây 1.650  

+ Giống trồng mới Cây 1.500  

+ Giống trồng dặm Cây 150  

- NPK (16-16-8)  Kg 450  

+ Năm thứ nhất (0,15 kg/cây) Kg 225  

+ Năm thứ hai (0,15 kg/cây) Kg 225  

15. Cây Quế Trà My 

- Giống  Cây 1.100-7.260 

Tùy theo mật độ 

từ 1.000-6.600 

cây/ha 

+ Giống trồng mới Cây 1.000-6.600 

+ Giống trồng dặm Cây 100-660 

- NPK (5-10-3) hoặc phân hữu 

cơ vi sinh  

Kg/cây NPK với liều lượng 

từ 0,1-0,3kg/hố hoặc 

phân hữu cơ vi sinh 

với lượng phân 

0,5kg/cây  

16. Cây Gõ (Gụ)  

- Giống Cây  1.222-1.466   

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5  

17. Cây muồng đen   

- Giống Cây  1.222-1.834   

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.667  

+ Giống trồng dặm Cây 111-167  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5  

18. Cây Kiền kiền 

- Giống  1.222-1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5  

19. Cây Dầu rái 

- Giống Cây 1.222-1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5  

20. Cây Ươi 
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- Giống Cây 1.222-1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5  

21. Cây Chò nâu 

- Giống Cây 1.222-1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5  

22. Cây Giẻ cau 

- Giống Cây 1.222-1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1  

23. Cây Trám trắng 

- Giống Cây 1.222-1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) kg/hố 0,1-0,5  

24. Cây Sấu 

- Giống Cây 1.222-1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5  

25. Cây Mây nước 

- Giống Cây 1.650   

+ Giống trồng mới Cây 1.500  

+ Giống trồng dặm Cây 150  

- NPK (10-10-5) Kg/hố 0,15  

26. Cây Trai Nam bộ 

- Giống Cây 1.222-1.466  

+ Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,5  

- Phân chuồng hoại Kg/hố 2  

27. Cây Đước 

- Giống Cây 3.630-5.500  

+ Giống trồng mới Cây 3.300-5.000  

+ Giống trồng dặm Cây 330-500  

- Cắm cọc giữ cây (dài: 1,2-1,5 

m; ĐK: 2-3 cm) Cọc/cây 1 
 

28. Cây Bần trắng 

- Giống Cây 2.750-4.840  

+ Giống trồng mới Cây 2.500-4.400  

+ Giống trồng dặm Cây 250-440  

Cọc: Tre, Cừ, Tràm (dài: 0,7 -

1,0 m; ĐK: 1 -3 cm) 
Cọc/cây  1-3  
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29. Cây Dừa nước 

- Giống Cây 1.210-2.200  

+ Giống trồng mới Cây 1.100-2.000  

+ Giống trồng dặm Cây 110-200  

Cọc: Tre, Gỗ (dài: 1,0 -1,5 m; 

ĐK: 2 -3 cm) 
Cọc/cây 01  

30. Cây Mấm trắng; Mấm biển 

- Giống Cây 3.630-5.500  

+ Giống trồng mới Cây 3.300-5.000  

+ Giống trồng dặm Cây 330-500  

Cọc: Tre, Gỗ (dài: 0,7 -1,0 m; 

ĐK: 2 -3 cm) 
Cọc/cây  01-3  

31. Cây bồ kết  

- Giống  Cây 1.466-3.666  

+ Giống trồng mới Cây 1.333-3.333  

+ Giống trồng dặm Cây 133-333  

- NPK và vi sinh (tỷ lệ 1:1) Gam/hố 60  

32. Cây Tràm gió  

- Giống  Cây 4.888-11.000  

+ Giống trồng mới Cây 4.444-10.000  

+ Giống trồng dặm Cây 444-1000  

- Bón phân    

+ Đất phèn: DAP, NPK và lân 

(tỷ lệ 1:1:6) 

Gam/cây 
30  

+ Đất bồi tụ cát, lầy, ven sông 

hồ: NPK (5:10:3 hoặc tương 

đương) 

Gam/hố 100-200  

+ Đất đồi gò hay đất cát không 

ngập nước: NPK hoặc vi sinh 
 Kg/hố 

NPK 0,05-0,1 kg/hố 

hoặc phân vi sinh: 

0,5 kg/hố. 
 

33. Cây Bạch đàn  

- Giống  Cây 1.221-1.826  

+ Giống trồng mới Cây 1.110-1.660  

+ Giống trồng dặm Cây 111-166  

- NPK và vi sinh    

+ Phân vi sinh Gam/hố 300  

+ NPK  Gam/hố 200  

34. Trồng cây Mắc ca theo phương thức trồng xen 

34.1. Định mức giống, vật tư 

- Giống trồng mới Cây 110 Cây ghép ≥6 

tháng tuổi, Hvn 

chồi ghép đã hóa 

gỗ ≥20cn, Hvn 

cây ghép ≥50cm, 

Dgốc ≥1cm 

- Giống trồng dặm Cây 11 
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- Phân bón NPK 

 

 

Kg 

 

Phân hữu cơ vi 

sinh thay thế sang 

phân hữu cơ sinh 

học hoặc phân bón 

dạng nước thì mức 

bón theo quy trình 

của loại phân đó 

+ Trồng mới Kg 55 TCCS 

+ Chăm sóc năm 2  Kg 22  

+ Chăm sóc năm 3 Kg 22  

- Phân hữu cơ vi sinh Kg   

+ Chăm sóc năm 2 Kg 220  

+ Chăm sóc năm 3 Kg 220  

- Vôi bột Kg   

+ Trồng mới Kg 333  

+ Chăm sóc năm 2  Kg 11  

+ Chăm sóc năm 3 Kg 11  

34.2. Định mức lao động 

- Lao động phổ thông Công  

- Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật; 

- Nông dân đối 

ứng. 

- Cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ 

thuật 
Tháng 20 

- Trình độ: Trung 

cấp trở lên; Quy 

mô 3-6 ha/cán bộ; 

- Năm 1: 8 tháng;  

- Năm 2: 7 tháng;  

- Năm 3: 5 tháng. 

34.3. Định mức máy móc, thiết bị 

Làm đất bằng cơ giới 

 

 

Phù hợp với quy 

trình kỹ thuật, quy 

mô dự án; 

Độ dốc ≤150 

34.4. Định mức triển khai  

- Tập huấn xây dựng mô hình 

+ Số lần Lần  

- Theo quy trình 

kỹ thuật  

- Đối tượng: 

Người nhận 

hưởng lợi và tác 

động từ mô hình. 

+ Thời gian Ngày  01  

- Hội nghị sơ kết, tổng kết    

+ Hội nghị sơ kết   1 ngày 

+ Hội nghị tổng kết    1-2 ngày 

35. Cây Lim xẹt 

- Giống Cây 1.222-1.466  
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+Giống trồng mới Cây 1.111-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 111-133  

- NPK Kg/hố 0,1-0,5  

36. Cây Dầu đọt tím 

- Giống   913-1.466   

+ Giống trồng mới Cây 830-1.333  

+ Giống trồng dặm Cây 83-133  

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1  

38. Cây Giổi ăn hạt 

- Giống Cây  
Đối với trồng 

rừng phòng hộ 

trồng xen theo 

hàng hoặc xen cây 

giữa 02 loài cây, 

50% Giổi và 50 % 

cây trồng chính. 

+ Trồng rừng phòng hộ Cây 1.222-1.466 

Giống trồng mới Cây 1.111-1.333 

Giống trồng dặm Cây 111-133 

+Trồng rừng sản xuất Cây 550 

Giống trồng mới Cây 500 

Giống trồng dặm Cây 50 

- NPK (16-16-8) Kg/hố 0,1-0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II 
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ĐỊNH MỨC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH 

Hạng mục 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

yêu cầu 
Ghi chú 

- Thời gian triển khai Năm 03  

- Khảo sát chọn điểm, chọn hộ Ngày 01  

- Tập huấn kỹ thuật  Lần 03 1 ngày/1 lần tập huấn 

- Sơ kết/hội thảo/tham quan mô 

hình 

Lần 01 
1 ngày/lần 

- Tổng kết  Lần 01 1 ngày/lần 

- Thời gian theo dõi chỉ đạo mô 

hình 
Tháng 19  

+ Năm 1 Tháng 09  

+ Năm 2 Tháng 06  

+ Năm 3 Tháng 04  

-  Số cán bộ theo dõi mô hình Người 01 
Mô hình có quy mô từ 5-30 

ha 
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